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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 GIỮA HỌC KÌ I 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích)..
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	Thơ lục bát
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết


	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	Kể lại một truyền thuyết hoặc truyện cổ tích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 GIỮA HỌC KÌ I

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích)..
	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.

- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra. 

- Trình bày được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản. 
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	
	
	Thơ lục bát
	Nhận biết:

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ lục bát.

- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 

- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm; các biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ. 

Thông hiểu: 

- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.

- Đánh giá được giá trị của các yếu tố vần, nhịp
	
	
	
	

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết:  Viết được bài văn đúng kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân
Thông hiểu: Trình bày theo trình tự nhất định, có bố cục sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm
Vận dụng: Biết vận dụng ngôn ngữ, kĩ năng kiểu bài thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
Vận dụng cao: Có sáng tạo có cảm xúc sâu sắc
	1TL*


	1TL*


	1TL*


	1TL*



	
	
	Kể lại một truyền thuyết hoặc truyện cổ tích.
	Nhận biết: Viết được bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích. 
Thông hiểu:  Trình bày theo trình tự nhất định. Có thể sử dụng ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba, kể bằng ngôn ngữ của mình trên cơ sở tôn trọng cốt truyện của dân gian.
Vận dụng: Biết vận dụng ngôn ngữ, kĩ năng kiểu bài thể hiện cảm xúc trước câu chuyện  được kể.
Vận dụng cao: Có sáng tạo có cảm xúc sâu sắc
	
	
	
	

	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


III.  ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 GIỮA HỌC KÌ I
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc kĩ bài thơ  sau và trả lời câu hỏi:

Mẹ tôi 
Một người vất vả đau thương,
Sớm hôm làm lụng nuôi con thành người.
Đó là hình ảnh mẹ tôi
Tình thương bát ngát bao la bằng trời.

Mẹ tôi da đã sạm rồi.
Bàn tay có nếp, áo thì bạc phai.
Thế mà sớm buổi chiều hôm,
Buổi trưa nắng chói vẫn ra ruộng đồng.

Cho con bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Thương nhiều thương lắm mẹ ơi!
Mẹ là tất cả cuộc đời của con.

                    (Lê Trọng Tuyên)
Câu 1 . Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
A. Thơ 4 chữ

B. Thơ 5 chữ

C. Thơ lục bát

D. Thơ tự do
Câu 2: Bài thơ trên sử dụng phương thức biểu đạt nào?

A. Tự sự

B. Miêu tả

C. Biểu cảm

D. Nghị luân

Câu 3. Trong  câu thơ “ Một người vất vả đau thương- Sớm hôm làm lụng nuôi con thành người” có mấy từ láy?
A. Một từ
B. Hai từ 
C. Ba từ
D. Bốn từ
Câu 4 . Bài thơ trên là lời bày tỏ cảm xúc của ai với ai? 
A. Của người mẹ với con
B. Của người con với mẹ
C. Của người bố với con
D. Của người bà với cháu
Câu 5. Hai dòng thơ “ Đó là hình ảnh mẹ tôi- Tình thương bát ngát bao la bằng trời” sử dụng  phép tu từ so sánh, đúng hay sai? 
A. Đúng
B. Sai
Câu 5. Đáp án nào sau đây thể hiện đúng nhất tác dụng của phép tu từ trong hai câu thơ trên ?
A. Thể hiện lòng biết ơn của người con trước tình mẹ bao la. 
B. Nhấn mạnh tình yêu thương mà người mẹ đã dành cho con. 
C. Nhấn mạnh hình ảnh mẹ đã già đi theo năm tháng.
D. Cả A và B
Câu 7 . Hai dòng thơ “Mẹ tôi da đã sạm rồi- Bàn tay có nếp, áo thì bạc phai” gợi cho em thấy đây là người mẹ như thế nào?
A. Đây là người mẹ nghèo, tuổi đã cao.
         B. Con luôn cần mẹ che chở suốt cuộc đời.

         C. Mẹ luôn yêu thương con suốt cuộc đời.
D. Tình mẹ ngọt ngào mãi bên con, nâng bước con đi.
Câu 8 . Em hiêu thế nào về câu “Mẹ là tất cả cuộc đời của con.” ?

A. Mẹ là người nuôi sống ta.
B. Mẹ luôn quan tâm đến ta.
C. Mẹ luôn vất vả vì con
D. Mẹ là người vô cùng quan trọng với con.
Câu 9 . Bài thơ trên thể  hiện tình cảm gì? (Trả lời khoảng 2 dòng).

Câu 10. Ý kiến của em về tình mẹ đối với mỗi người? (Trả lời khoảng 3 -4 dòng).

PHẦN II. VIẾT (4 điểm)
Hãy kể lại một truyện cổ tích hoặc truyền thuyết  mà em yêu thích ( lưu ý: không kể lại các truyện có trong SGK Ngữ văn 6).
BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	- Bài thơ thể hiện tình mẫu tử rất thiêng liêng cao đẹp. Đó là tình cảm yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con.

- Đồng thời còn thể hiện tình yêu thương lòng biết ơn sâu sắc của người con trước tình mẹ bao la. 
	1,0

	
	10
	- Học sinh có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng đảm bảo mạch lạc, rõ ý, thể hiện tình mẫu tử là vô cùng thiêng liêng với mỗi người. Qua đó thể hiện lòng yêu thương kính trọng mẹ, lòng biết ơn, sự trân trọng dành cho mẹ.
	1,0



	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	1.- Bố cục bài văn gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
   - Ngôi kể: Thứ 3, có thể ngôi thứ nhất .  
	0,25

	
	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề.

  - Thể loại : Viết được bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích ngoài SGK.
	0,25

	
	
	3.Yêu cầu kể cụ thể:
*Mở bài: - Giới thiệu câu chuyện .
*Thân bài : Kể lại diễn biến câu chuyện từ mở  đầu , diễn biến và  kết thúc.

-  Đảm bảo đầy đủ các nhân vật và sự việc chính.

- Đảm bảo thứ tự trước sau của sự việc.
*Kết bài : Kết thúc câu chuyện và nêu cảm nghĩ
	3,0

0,5
2,0

0,5

	
	
	4. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	5. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn từ ngữ, hình ảnh, cách kể chuyện. 
	0,25


